MỤC TIÊU DẠY TRẺ LQVT 
	Mục tiêu

(Kết quả mong đợi)
	Mẫu giáo bé
	Mẫu giáo nhỡ
	Mẫu giáo lớn

	Nhận biết số đếm, số lượng


	1.1.Quan tâm đến số lượng và đếm như hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng.
	1.1.Quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: bao nhiêu? là số mấy?...
	1.1.Quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: bao nhiêu? đây là mấy?...

	
	1.2. Đếm trên các đối tượng giống nhau đến 5 và đếm theo khả năng.
	1.2.Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	1.2.Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.

	
	1.3.So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	1.3.So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	1.3.So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.

	
	1.4.Biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5.
	1.4.Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.
	1.4.Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm.

	
	1.5.Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành hai nhóm
	1.5.Tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn.
	1.5.Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau.

	
	
	1.6.Nhân biết chữ số từ 1 – 5 và Sử dụng các số từ 1-5 để chỉ số lượng, số thứ tự.
	1.6.Nhận biết các số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.

	
	
	1.7.Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	1.7.Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

	Sắp xếp theo quy tắc
	   Nhận ra qui tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) và sao chép lại. 


	    Nhận ra qui tắc sắp xếp của ít nhất ba đối tượng và sao chép lại.
	2.1.Biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu.

2.2.Nhận ra qui tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại. 

2.3. Sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp

	So sánh hai đối tượng
	- So sánh  hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn/ nhỏ hơn; dài hơn/ ngắn hơn; cao hơn/ thấp hơn; bằng nhau. 
	- Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh.
	- Sử dụng được 1 số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả. 

	Nhận biết hình dạng
	-  Nhận dạng và gọi tên  các hình: tròn, vuông, tam giác, chữ nhật. 
	4.1. Chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai hình (tròn và tam giác, vuông và chữ nhật,....)

4.2. Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản. 
	- Gọi tên và chỉ ra các điểm giống và khác nhau giữa 2 khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật.

	Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	- Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân. 
	5.1. Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với người khác.

5.2. Mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày.


	5.1. Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn. 
5.2. Gọi đúng tên các thứ trong tuần, các mùa trong năm. 


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LQVT

	Nội dung

chương trình
	Mẫu giáo bé
	Mẫu giáo nhỡ
	Mẫu giáo lớn

	Tập hợp  - số lượng số thứ tự và đếm
	Tạo nhóm
	- Tạo nhóm theo 1 dấu hiệu. 

- Một và nhiều
	Tạo nhóm từ 2 dấu hiệu trở lên
	Tìm dấu hiệu chung của nhóm
Tìm đối tượng không thuộc nhóm

	
	Xếp tương ứng 1 - 1
	Xếp tương ứng 1-1 trên các đối tượng bất kì. Ghép đôi.
	- Ghép đôi theo từng cặp giống nhau 

- Ghép đối theo cặp có mối liên quan dễ nhận thấy.
	- Ghép đôi theo cặp giống nhau 

- Ghép đôi giữa các vật có mối liên quan.

	
	Dạy đếm
	- Thuộc số đếm theo thứ tự đến 10

- Hình thành kĩ năng đếm trên các đối tượng riêng lẻ giống nhau đến 5 (thực hiện quá trình đếm và xác định kết quả đếm) và đếm theo khả năng.
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 (các đối tượng riêng lẻ giống, khác nhau) và đếm theo khả năng. 


	Đếm trên đối tượng (các đối tương riêng lẻ khác nhau, các nhóm đối tượng) trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.

 (Đếm nâng cao: đếm ngược, đếm cách, đếm từ số bất kì)

	
	Số, chữ số
	Biết tên số, chưa nhận biết chữ số
	- Nhận biết chữ số từ 1-5
- Sử dụng các số từ 1 đến 5 để chỉ số lượng, số thứ tự. 

- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.


	- Nhận biết các số trong phạm vi 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.

- Nhận biết mối quan hệ giữa các số tự nhiên và vị trí của các số trong dãy số tự nhiên từ 1 – 10

- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng  ngày và vận dụng các con số trong hoạt động của mình.

.

	
	Nhận biết MQH số lượng giữa các nhóm đồ vật
	- So sánh số lượng 2  nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn (bằng trực quan và kĩ năng ghép tương ứng 1 – 1).
	So sánh số lượng giữa 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn, nhiều nhất , ít nhất.



	
	Tách – gộp
	Gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5 ( tách và nêu kết quả
	Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả ( tách và nêu kết quả
	- Gộp/Tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm 

	So sánh, Sắp xếp theo quy tắc
	- So sánh hai đối tượng về kích thước.

- Xếp xen kẽ
	- So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	- So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.

- Tạo ra quy tắc sắp xếp

	Đo lường
	
	- Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo.

- Đo dung tích bằng một đơn vị đo
	- Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau.

- Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.

- Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo

	Hình dạng
	- Nhận biết, gọi tên các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế.
	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật.
	- Nhận biết, gọi tên khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các khối đó trong thực tế.

	Định hướng trong không gian và định hướng thời gian 
	Định hướng trong không gian
	Nhận biết phía trên – phía dưới, phía trước – phía sau, tay phải – tay trái của bản thân.
	- Xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác ( phía trước – phía sau; phía trên- phía dưới; phía phải – phía trái)
	- Xác định vị trí đồ vật ( phía trước – phía sau; phía trên- phía dưới; phía phải – phía trái) so với bản thân trẻ , với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn.

	
	Định hướng thời gian
	
	
	- Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai.
- Gọi tên các thứ trong tuần.


NGÂN HÀNG NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG LQVT LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN
	Mục tiêu
	Thời gian thực hiện
	Nội dung dạy

	1. Nhận biết số đếm, số lượng
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.1. Quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: “Bao nhiêu?”; “ Đây là mấy?”…
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	* HĐ học:

1. Ôn số lượng và chữ số trong phạm vi 5. 

2.  Dạy trẻ NB chữ số 6, SL và số thứ tự trong phạm vi 6

3.  Tách 6 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau

4.  Dạy trẻ NB chữ số 7, SL và số thứ tự trong phạm vi 7

5.  Tách 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau

6.  Dạy trẻ NB chữ số 8, SL và số thứ tự trong phạm vi 8

7. Tách 8 đối tượng ra 2 phần bằng các cách khác nhau

8.  Dạy trẻ NB chữ số 9, SL và số thứ tự trong phạm vi 9

9.  Tách 9 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau

10.  Dạy trẻ nhận biết chữ số 0, ý nghĩa của số 0

11. Dạy trẻ NB số 10, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10

12.  Tách 10 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau

13.  So sánh số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 để nhận ra mối quan hệ số tự nhiên và vị trí của các số trong dãy số tự nhiên.

14.  Đếm đến 10, đếm theo khả năng, đếm bằng các cách khác nhau

15.  Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan 

16.  Nhận biết ý nghĩa các con số trong cuộc sống hàng ngày
*  HĐ khác: 

- Trò chơi:Bài 1, 4,8,9,10,11,12,13,14,15,,16,17,18,19,20,21,22 ( sách TCHT)

- So sánh số lượng 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 6

- Gộp và đếm các nhóm trong phạm vi 6

- So sánh số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi 7

- Gộp và đếm các nhóm trong phạm vi 7

- So sánh số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi 8

- Gộp và đếm các nhóm trong phạm vi 8

- So sánh số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi 9

- Gộp và đếm các nhóm trong phạm vi 9

- So sánh số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi 10

- Gộp và đếm các nhóm trong phạm vi 10

- Tạo chữ số bằng các cách khác nhau. 

- Đọc các số ở xung quanh.

- Sử dụng số vào các HĐ khác nhau. 

- Tạo nhóm, tìm dấu hiệu chung của nhóm 

- Tổ chức trẻ tham gia hoạt động, chơi trò chơi: Bé thông minh nhanh trí, Thỏ tìm chuồng, Ai nhanh nhất, Số này ở đâu; So sánh - thêm cho đủ 6, 7, 8, 9, 10; Cho trẻ đếm chẵn, lẻ. Đếm cách 5,10,15,20…, đếm từ số bất kì trong phạm vi 10. Tạo chữ số bằng các cách khác nhau. Đọc các số ở xung quanh. Tô màu nhóm có số lượng nhiều hơn, Ghế nào của bé, câu chuyện con số, Thi xem ai nhanh, nặn, đồ - sao chép chữ số, tập đếm người, đồ vật, con vật, cây cối, đọc số trên lịch...

	1.2. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	1.3 So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn, ít nhất.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	1.4. Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	1.5. Tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau


	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	1.6. Nhận biết các số từ 1 đến 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.


	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	1.7. Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	2. Sắp xếp theo quy tắc

2.1. Biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu.

2.2. Nhận ra qui tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại. 

-2.3. Sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	* HĐ học:

17. Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng.

18.  Hoàn thiện QTSX và sáng tạo QTSX theo ý thích.
* HĐ khác:

- Trò chơi: Bài 23,25,26 ( sách TCHT)

-  Dán dây cờ, xúc xích…trang trí lớp; trang trí đĩa đựng thức ăn; xiên que hoa quả, dán trang trí váy, áo, giày, dép, túi xách, mũ …cho góc bán hàng/ dán trang trí các hộp/lọ đựng bút vẽ ở góc tạo hình…
- Tìm và phát hiện quy tắc sắp xếp qua những Đ D, ĐC. 

	3. So sánh hai đối tượng

- Sử dụng được 1 số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả.
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	x
	* HĐ học

19.  Đo độ dài của một đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau.

20.  Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo, so sánh diễn đạt kết quả đo

21.  Đo dung tích một vật bằng các đơn vị đo.

22.  Đo dung tích các vật bằng 1 đơn vị đo, so sánh diễn đạt kết quả đo
* HĐ khác:

- Trò chơi: bài 24, 27 ( sách TCHT)

- Đo đồ dùng, đoạn đường…bằng que tính, khối, gang tay, nắm tay, bàn chân…

- Thực hành pha nước chanh, nước cam, chia bột nặn bánh…

	4. Nhận biết hình dạng

- Gọi tên và chỉ ra các điểm giống và khác nhau giữa 2 khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật.
	x
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	* HĐ học:

23. Ôn nhận biết, phân biệt hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật 

24. Nhận biết gọi tên khối cầu- khối trụ

25. Nhận biết gọi tên khối vuông- khối chữ nhật

26.  Ôn nhận biết, phân biệt khối cầu- khối trụ, vuông- khối chữ nhật 

* HĐ khác:

- Chắp ghép các hình hình học tạo thành các hình mới.

- Tạo một số hình hình học bằng các cách khác nhau

- Nhận dạng các khối vuông, khối trụ, khối, khối chữ nhật qua các bộ phận của đồ vật, đồ chơi.

- Nhận biết các hình gần gũi: tim, sao, ovan, chóp, trứng…

-  Trò chơi: bài 28 ( sách TCHT)

	5. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

5.1. Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn. 
5.2. Gọi đúng tên các thứ trong tuần, các mùa trong năm
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	* HĐ học:

27.  Xác định phía phải, phía trái của người khác.

28.  Xác định vị trí của đồ vật so với bạn khác

29.  Xác định phía trên, dưới, trước, sau của đối tượng khác có sự định hướng.

30.  Xác định phía phải, phía trái của đối tượng khác.

31.  Xác định vị trí của đồ vật so với đối tượng khác

32.  Dạy trẻ nhận biết thứ tự các ngày trong tuần.

33.  Dạy trẻ phân biệt các  mùa trong năm

34.  Dạy trẻ xem lịch

35.  Cho trẻ làm quen với đồng hồ.

36.  Dạy trẻ xem đồng hồ

36.  Làm quen với biểu tượng hôm nay, hôm qua, ngày mai.
* HĐ khác: 

- Hướng dẫn trẻ làm TCHT bài 3, chơi nói đúng vị trí đồ vật theo yêu cầu, đồ vật ở đâu?...

- Nghe kể chuyện/tự kể chuyện sáng tạo, cho trẻ quan sát cây/cối/hoa trên sân trường, xem băng hình/tranh ảnh/clip, hoạt động tạo hình: làm anbum/bộ sưu tập/bảng theo dõi thời tiết các mùa.

-  Xem giờ trên một số loại đồng hồ khác nhau. Định hướng 1 khoảng thời gian ngắn ( 1 phút), nghe kế chuyện: mấy giờ rồi. Nêu tên ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai kể những công việc đã, đang và sắp làm trong những ngày đó. 

Trò chuyện buổi sáng: thứ, ngày, tháng. Trẻ kể về những hoạt động trẻ làm ngày hôm qua. Kể những hoạt động trẻ làm trong ngày hôm nay. Đọc ngày tháng trên lịch quyển, lịch tờ.  




